ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN 4
DÃY SỐ – CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN

Câu 1. 

Cho dãy số  biết . Năm số hạng đầu tiên của dãy số đó lần lượt là:


	A.  				B.  


	C.  			D. 
Câu 2. 

Cho dãy số  xác định bởi . Năm số hạng đầu tiên của dãy số đó lần lượt là:


	A.  				B. 


	C. 				D. 
Câu 3. 


Cho dãy số  xác định bởi  và . Năm số hạng đầu tiên của dãy số đó lần lượt là:


	A. 			B. 


	C.  				D.  
Câu 4. 

Cho dãy số  biết . Số hạng thứ 4 của dãy số đó là:




	A.  		B. 		C. 		D.  
Câu 5. 

Cho dãy số  biết . Tìm số hạng u10.




	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 6. Trong các dãy số sau, dãy số nào không phải là cấp số cộng?


	A.  				B.  


	C.  				D.  
Câu 7. 
Trong các dãy số  được cho bởi công thức sau, dãy số nào là cấp số cộng?


	A. 				B. 	


	C.  				D.  
Câu 8. 


Cho cấp số cộng  có  và . Số hạng tổng quát của cấp số cộng đó là:


	A.  				B. 	


	C. 				D. 
Câu 9. 



Cho cấp số cộng  có số hạng đầu  và công sai . Giá trị của  bằng:
	A. 13		B. 22			C. 31			D. 40
Câu 10. 


Cho cấp số cộng  có  và . Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng đã cho.


	A.  				B.  


	C. 					D. 
Câu 11. 

Cho cấp số cộng , biết . Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng đã cho.


	A.  					B. 


	C. 					D. 
Câu 12. 

Cho cấp số cộng , biết . Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng đã cho.


	A. 				B.  


	C.  				D. 
Câu 13. 

Cho cấp số cộng , biết . Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng đã cho.


	A.  				B. 


	C. 				D. 
Câu 14. 

Cho cấp số cộng , biết . Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng đã cho.


	A. 					B.  


	C. 					D. 
Câu 15. 


Cho cấp số cộng  có  và . Tính tổng 50 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đã cho.


	A. 				B.  		


	C.  				D. 
Câu 16. 



Cho cấp số cộng  có  và . Số  là số hạng thứ mấy của cấp số cộng đã cho?
	A. Thứ 21		B. Thứ 22		C. Thứ 23		D. Thứ 24
Câu 17. 

Cho cấp số cộng  có số hạng đầu là  và số hạng thứ mười là 44. Khi đó công sai của cấp số cộng này là bao nhiêu?




	A.  		B. 		C. 		D. 
Câu 18. 



Cho cấp số cộng có  và . Tìm số hạng đầu  của cấp số cộng đó.




	A.  		B. 		C. 		D. 
Câu 19. 


Cho cấp số nhân , biết  và . Công bội của cấp số nhân đó là:




	A.  		B.  		C. 		D. 
Câu 20. 



Cho cấp số nhân  có số hạng đầu  và công bội . Tính .



	A. 	B. 		C. 		D. Đáp án khác
Câu 21. 



Cho cấp số nhân , biết  và . Tính .




	A. 	B.  		C.  	D. 	
Câu 22. 


Cho cấp số nhân  với  và . Năm số hạng đầu tiên của cấp số nhân đã cho lần lượt là:


	A. 				B.  


	C.  				D. 
Câu 23. Một cấp số nhân có hai số hạng liên tiếp lần lượt là 8 và 28. Số hạng tiếp theo là:
	A. 38		B. 58			C. 78	 		D. 98
Câu 24. 
 Trong các dãy số  được cho dưới đây, dãy số nào không phải là cấp số nhân?




	A.  	B. 	C.  		D. 
Câu 25. 

Tìm số hạng đầu và công bội của cấp số nhân  có .


	A. 				B. 


	C. 					D.  
Câu 26. 


Tìm số hạng đầu và công bội của cấp số nhân , biết công bội  và .


	A. 			B.  


	C. 				D. 
Câu 27. 


Cho cấp số nhân  có  và . Tính tổng 10 số hạng đầu tiên của cấp số nhân đã cho.


	A.  			B. 	


	C. 				D. 
Câu 28. 
Cho cấp số nhân có các số hạng lần lượt là 2; 6; 18; 54; 162;… Gọi  là tổng của n số hạng đầu tiên của cấp số nhân đó. Mệnh đề nào sau đây là đúng?




	A.  	B. 	C. 		D.  
Câu 29. Các số sau theo thứ tự lập thành một cấp số cộng: 7; x; 1; y. Tìm x và y.


	A.  				B.  	


	C.  				D. 
Câu 30. 



Cho cấp số cộng  có  và . Tính .




	A.  	B. 		C. 		D. 


ĐÁP ÁN

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10

	B
	A
	D
	C
	C
	B
	D
	A
	D
	B



	Câu 11
	Câu 12
	Câu 13
	Câu 14
	Câu 15
	Câu 16
	Câu 17
	Câu 18
	Câu 19
	Câu 20

	A
	C
	B
	D
	C
	B
	A
	D
	B
	A



	Câu 21
	Câu 22
	Câu 23
	Câu 24
	Câu 25
	Câu 26
	Câu 27
	Câu 28
	Câu 29
	Câu 30

	A
	C
	D
	B
	D
	C
	A
	D
	B
	B




oleObject3.bin

image46.wmf
6

u


oleObject51.bin

oleObject52.bin

image47.wmf
6

u5

=-


oleObject53.bin

image48.wmf
17

u49

=-


oleObject54.bin

image49.wmf
1

u15;d4

=-=-


oleObject55.bin

image50.wmf
1

u15;d4

==-


image4.wmf
2112

;;0;;

792137

--


oleObject56.bin

image51.wmf
1

u15;d4

==


oleObject57.bin

image52.wmf
1

u15;d4

=-=


oleObject58.bin

oleObject59.bin

image53.wmf
16

35

uu20

uu30

-=-

ì

í

+=

î


oleObject60.bin

image54.wmf
1

u3;d4

==


oleObject61.bin

oleObject4.bin

image55.wmf
1

u3;d4

=-=


oleObject62.bin

image56.wmf
1

u3;d4

==-


oleObject63.bin

image57.wmf
1

u3;d4

=-=-


oleObject64.bin

oleObject65.bin

image58.wmf
23

35

u2u21

2uu12

+=-

ì

í

-=-

î


oleObject66.bin

image59.wmf
1

u12;d3

=-=-


image5.wmf
1111

;;0;;

32128512512

--


oleObject67.bin

image60.wmf
1

u12;d3

==-


oleObject68.bin

image61.wmf
1

u12;d3

=-=


oleObject69.bin

image62.wmf
1

u12;d3

==


oleObject70.bin

oleObject71.bin

image63.wmf
42

37

2u4u66

7u3u216

-=-

ì

í

+=-

î


oleObject72.bin

oleObject5.bin

image64.wmf
1

u20;d13

==


oleObject73.bin

image65.wmf
1

u20;d13

==-


oleObject74.bin

image66.wmf
1

u20;d13

=-=-


oleObject75.bin

image67.wmf
1

u20;d13

=-=


oleObject76.bin

oleObject77.bin

image68.wmf
156

347

2uu3u81

u4u2u17

-+=-

ì

í

+-=-

î


image6.wmf
1111

;;0;;

321281321

--


oleObject78.bin

image69.wmf
1

u1;d7

==-


oleObject79.bin

image70.wmf
1

u1;d7

==


oleObject80.bin

image71.wmf
1

u1;d7

=-=


oleObject81.bin

image72.wmf
1

u1;d7

=-=-


oleObject82.bin

oleObject83.bin

oleObject6.bin

image73.wmf
1

u3

=-


oleObject84.bin

image74.wmf
d4

=


oleObject85.bin

image75.wmf
n

S4850

=


oleObject86.bin

image76.wmf
n

S4850

=-


oleObject87.bin

image77.wmf
n

S4750

=


oleObject88.bin

oleObject7.bin

image78.wmf
n

S4750

=-


oleObject89.bin

oleObject90.bin

image79.wmf
1

u9

=


oleObject91.bin

image80.wmf
d4

=-


oleObject92.bin

image81.wmf
75

-


oleObject93.bin

image82.wmf
(

)

n

u


image7.wmf
n

3n2n

usincos

23

pp

=+


oleObject94.bin

image83.wmf
10

-


oleObject95.bin

image84.wmf
d6

=


oleObject96.bin

image85.wmf
d6

=-


oleObject97.bin

image86.wmf
d8

=


oleObject98.bin

image87.wmf
d8

=-


oleObject8.bin

oleObject99.bin

oleObject100.bin

image88.wmf
d3

=


oleObject101.bin

image89.wmf
10

S155

=


oleObject102.bin

image90.wmf
1

u


oleObject103.bin

image91.wmf
1

u1

=-


oleObject104.bin

image8.wmf
3113

;;2;;

2222

----


image92.wmf
1

u1

=


oleObject105.bin

image93.wmf
1

u2

=-


oleObject106.bin

image94.wmf
1

u2

=


oleObject107.bin

oleObject108.bin

image95.wmf
1

u3

=


oleObject109.bin

image96.wmf
2

u2

=


oleObject9.bin

oleObject110.bin

image97.wmf
3

q

2

=


oleObject111.bin

image98.wmf
2

q

3

=


oleObject112.bin

image99.wmf
q1

=


oleObject113.bin

image100.wmf
q1

=-


oleObject114.bin

oleObject115.bin

image9.wmf
3113

;;2;;

2222


image101.wmf
1

u6

=


oleObject116.bin

image102.wmf
1

q

2

=


oleObject117.bin

image103.wmf
9

u


oleObject118.bin

image104.wmf
9

3

u

128

=


oleObject119.bin

image105.wmf
9

3

u

256

=


oleObject120.bin

oleObject10.bin

image106.wmf
9

3

u

512

=


oleObject121.bin

oleObject122.bin

image107.wmf
1

u1

=-


oleObject123.bin

image108.wmf
4

u27

=-


oleObject124.bin

image109.wmf
5

u


oleObject125.bin

image110.wmf
5

u81

=-


image10.wmf
1331

;;2;;

2222

----


oleObject126.bin

image111.wmf
5

u81

=


oleObject127.bin

image112.wmf
5

u243

=-


oleObject128.bin

image113.wmf
5

u243

=


oleObject129.bin

oleObject130.bin

image114.wmf
1

u3

=-


oleObject131.bin

oleObject11.bin

image115.wmf
q4

=-


oleObject132.bin

image116.wmf
3;12;48;192;768

-


oleObject133.bin

image117.wmf
3;12;48;192;768

-----


oleObject134.bin

image118.wmf
3;12;48;192;768

---


oleObject135.bin

image119.wmf
3;12;48;192;768


oleObject136.bin

image11.wmf
1331

;;2;;

2222


image120.wmf
(

)

n

u


oleObject137.bin

image121.wmf
n

n

u2

=


oleObject138.bin

image122.wmf
n

u13n

=-


oleObject139.bin

image123.wmf
n

n

1

u

3

=


oleObject140.bin

image124.wmf
n1

n

u5

+

=


oleObject141.bin

oleObject12.bin

image125.wmf
(

)

n

u


oleObject142.bin

image126.wmf
36

u3;u24

==-


oleObject143.bin

image127.wmf
1

3

u;q2

4

=-=-


oleObject144.bin

image128.wmf
1

3

u;q2

4

=-=


oleObject145.bin

image129.wmf
1

3

u;q2

4

==


oleObject146.bin

image12.wmf
(

)

n

u


image130.wmf
1

3

u;q2

4

==-


oleObject147.bin

oleObject148.bin

image131.wmf
q0

<


oleObject149.bin

image132.wmf
24

u20;u320

==


oleObject150.bin

image133.wmf
1

u4;q5

=-=-


oleObject151.bin

image134.wmf
1

u4;q5

==-


oleObject13.bin

oleObject152.bin

image135.wmf
1

u5;q4

=-=-


oleObject153.bin

image136.wmf
1

u5;q4

==-


oleObject154.bin

oleObject155.bin

image137.wmf
1

u6

=-


oleObject156.bin

image138.wmf
q3

=


oleObject157.bin

image13.wmf
12

uu3

==-


image139.wmf
10

S177144

=-


oleObject158.bin

image140.wmf
10

S177144

=


oleObject159.bin

image141.wmf
10

S59046

=-


oleObject160.bin

image142.wmf
10

S59046

=


oleObject161.bin

image143.wmf
n

S


oleObject162.bin

oleObject14.bin

image144.wmf
n1

n

S3

-

=


oleObject163.bin

image145.wmf
n1

n

S2.3

-

=


oleObject164.bin

image146.wmf
n

n

S13

=-


oleObject165.bin

image147.wmf
n

n

S31

=-


oleObject166.bin

image148.wmf
x4;y2

==


oleObject167.bin

image14.wmf
n2nn1

1

u2uu

3

++

=-


image149.wmf
x4;y2

==-


oleObject168.bin

image150.wmf
x4;y2

=-=


oleObject169.bin

image151.wmf
x4;y2

=-=-


oleObject170.bin

oleObject171.bin

image152.wmf
3

u2012

=


oleObject172.bin

image153.wmf
7

u1996

=


oleObject15.bin

oleObject173.bin

image154.wmf
505

u


oleObject174.bin

image155.wmf
505

u0

=


oleObject175.bin

image156.wmf
505

u4

=


oleObject176.bin

image157.wmf
505

u8

=


oleObject177.bin

image158.wmf
505

u12

=


image15.wmf
1377157

3;5;;;

3927

-----


oleObject178.bin

oleObject16.bin

image16.wmf
13771571229

5;;;;

392781

-----


oleObject17.bin

image17.wmf
1340

3;3;5;;

39

-----


oleObject18.bin

image18.wmf
1377

3;3;5;;

39

-----


oleObject19.bin

oleObject20.bin

image19.wmf
1

n1n

u1

u3u7

+

=

ì

í

=-

î


oleObject21.bin

image20.wmf
4

-


oleObject22.bin

image21.wmf
19

-


oleObject23.bin

image22.wmf
64

-


image1.wmf
(

)

n

u


oleObject24.bin

image23.wmf
199

-


oleObject25.bin

oleObject26.bin

image24.wmf
(

)

n

n1

n

u1.n.2

+

=-


oleObject27.bin

image25.wmf
10

u2048

=


oleObject28.bin

image26.wmf
10

u2048

=-


oleObject29.bin

oleObject1.bin

image27.wmf
10

u20480

=


oleObject30.bin

image28.wmf
10

u2048

=-


oleObject31.bin

image29.wmf
5;2;1;4;7

---


oleObject32.bin

image30.wmf
0;3;8;15;24


oleObject33.bin

image31.wmf
1;3;5;7;9


oleObject34.bin

image2.wmf
n

n

3n

u

25

-

=

+


image32.wmf
8;3;2;7;12

--


oleObject35.bin

oleObject36.bin

image33.wmf
n

3

u2

n

=+


oleObject37.bin

image34.wmf
2

n

unn

=-


oleObject38.bin

image35.wmf
n

n

u25

=-


oleObject39.bin

image36.wmf
n

12

un

33

=-


oleObject2.bin

oleObject40.bin

image37.wmf
(

)

n

u


oleObject41.bin

image38.wmf
1

u5

=


oleObject42.bin

image39.wmf
3

d

2

=-


oleObject43.bin

image40.wmf
(

)

n

3

u5n1

2

=--


oleObject44.bin

image41.wmf
(

)

n

3

u5n1

2

=+-


image3.wmf
2112

;;0;;

791315

--


oleObject45.bin

image42.wmf
(

)

n

3

u5n1

2

=-+


oleObject46.bin

image43.wmf
n

3

u5n1

2

=--


oleObject47.bin

oleObject48.bin

image44.wmf
1

u5

=-


oleObject49.bin

image45.wmf
d9

=


oleObject50.bin

